
SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /QĐ-TCNVN            Vạn Ninh, ngày    tháng   năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành biểu mẫu hồ sơ, sổ sách quản lý đào tạo

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH

Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc phê duyệt Điều lệ Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh trên cơ sở sáp

nhập Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và

Hướng nghiệp huyện Vạn Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Trung

cấp nghề Vạn Ninh thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 5920/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc quyết định cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp nghề Vạn

Ninh;

Căn cứ Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 của Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp;

Căn cứ Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định về đào tạo thường xuyên;

Căn cứ Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số

42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp,

thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường



xuyên, thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm

việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH

ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo

dục nghề nghiệp, thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định

về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi,

hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và thông tư số 31/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp,

sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học;

Căn cứ thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp,

trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín

chỉ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành biểu mẫu hồ sơ, sổ sách quản lý đào tạo của Trường

Trung cấp nghề Vạn Ninh (Có Danh mục biểu mẫu, hồ sơ sổ sách đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số

172 /QĐ-TCNVN ngày 22/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Vạn

Ninh về việc Quy định thực hiện, quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ quản lý đào tạo

trong tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Điều 3. Phòng Đào tạo, các phòng khoa, giáo viên, học sinh và các bộ

phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Viên Ngọc Bàng



SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH

DANH MỤC BIỂU MẪU HỒ SƠ, SỔ SÁCH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-TCNVN ngày        tháng      năm 2023 của

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh)

STT MÃ BIỂU MẪU TÊN BIỂU MẪU
GHI

CHÚ

I. HỆ TRUNG CẤP

1 Biểu mẫu số 01 Chương trình đào tạo

2 Biểu mẫu số 02 Kế hoạch đào tạo

3 Biểu mẫu số 03 Tiến độ đào tạo

4 Biểu mẫu số 04 Kế hoạch giáo viên

5 Biểu mẫu số 05 Thời khóa biểu

6 Biểu mẫu số 06 Sổ lên lớp

7 Biểu mẫu số 07 Sổ Quản lý học sinh trung cấp

8 Biểu mẫu số 08 Sổ chủ nhiệm

9 Biểu mẫu số 09
Hồ sơ báo cáo thực tập tại Doanh nghiệp giáo

viên

10 Biểu mẫu số 10 Hồ sơ thực tập học sinh

11 Biểu mẫu số 11 Sổ cấp bằng tốt nghiệp

12 Biểu mẫu số 12 Giáo án

13 Biểu mẫu số 13 Sổ tay giáo viên

14 Biểu mẫu số 14 Kế hoạch giảng dạy

15 Biểu mẫu số 15 Hồ sơ kết thúc môn học

16 Biểu mẫu số 16 Bảng tổng kết kết quả học tập



STT MÃ BIỂU MẪU TÊN BIỂU MẪU
GHI

CHÚ

17 Biểu mẫu số 17 Bảng tổng hợp xếp loại rèn luyện học sinh

18 Biểu mẫu số 18 Phiếu đánh giá rèn luyện học sinh

19 Biểu mẫu số 19 Biên bản họp xét kỷ luật học sinh

20 Biểu mẫu số 20 Giấy đề nghị kỷ luật học sinh

II. Hệ Sơ cấp

21 Biểu mẫu số 21 Chương trình đào tạo

22 Biểu mẫu số 22 Kế hoạch đào tạo

23 Biểu mẫu số 23 Sổ lên lớp

24 Biểu mẫu số 24 Sổ cấp chứng chỉ sơ cấp

25 Biểu mẫu số 25 Hồ sơ kết thúc mô-đun

26 Biểu mẫu số 26 Sổ Quản lý học sinh, người học

27 Biểu mẫu số 27 Giáo án

28 Biểu mẫu số 28 Sổ tay giáo viên

III. Hệ Đào tạo thường xuyên

29 Biểu mẫu số 29 Chương trình đào tạo

30 Biểu mẫu số 30
Danh sách giảng viên, giáo viên, người dạy 

nghề

31 Biểu mẫu số 31 Kế hoạch đào tạo

32 Biểu mẫu số 32 Phiếu học viên

33 Biểu mẫu số 33 Sổ theo dõi kết quả học tập

34 Biểu mẫu số 34 Kiểm tra kết thúc mô-đun, môn học
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